Để thực hiện đề án của nhà trường theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.


Phòng Kế hoạch – Tài chính nhờ sự hỗ trợ của các phòng ban về số liệu liên quan đến các phòng ban:


1. Phòng TC- HC-TH


a. Số liệu tổ chức

	STT
	LOẠI HÌNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Tổng số Giáo viên và nhân viên
	

	2
	Cán bộ quản lý
	

	3
	Giáo viên trực tiếp giảng dạy
	

	4
	Giáo viên không trực tiếp giảng dạy
	

	5
	Cán bộ, giáo viên đạt chuẩn
	

	6
	Cán bộ, giáo viên trên chuẩn
	

	7
	Nhân viên phục vụ
	

	8
	Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	9
	Đoàn viên Công đoàn
	


b. Trình độ đào tạo
	TRÌNH ĐỘ CB-GV
	TỔNG SỐ
	TRÊN 30 TUỔI
	ĐẢNG VIÊN
	ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
	ĐÀO TẠO NGOÀI NƯỚC

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	
	


c. Khoa chuyên môn

	STT
	TÊN KHOA
	SỐ GIÁO VIÊN

	1
	Khoa CN Cơ Khí
	

	2
	Khoa CN Động Lực
	

	3
	Khoa CN Thông Tin
	

	4
	Khoa CN Điện – Điện Tử
	

	5
	Khoa Khoa Học Cơ Bản
	

	6
	Khoa Lý Luận Chính Trị
	

	7
	K. CN May Thời Trang
	

	8
	K. CN Nhiệt Lạnh
	

	9
	K Kinh Tế
	

	10
	Trường THPT Lý Tự Trọng
	


2. Phòng Công tác Chính trị HS-SV
 Học sinh

	STT
	KHỐI
	SỐ LƯỢNG HỌC SINH
	SỐ LỚP

	
	
	2014-2015
	2015-2016
	2014-2015
	2015-2016

	1
	Cao đẳng
	2411
	3263
	53
	74

	2
	CĐ nghề
	/
	54
	/
	2

	3
	TCCN
	551
	494
	16
	18

	4
	TC Nghề
	/
	357
	/
	10

	CỘNG
	2962
	4168
	69
	104



3. Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
 Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.
Kết quả 3 năm học từ năm học 2013-2014 đến 2015-2016 đạt cụ thể như sau:
	KẾT QUẢ HỌC LỰC

	Năm
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	Xuất sắc
	/
	1
	/

	Giỏi
	77
	43
	40

	Khá
	662
	356
	375

	Trung bình khá
	1664
	457
	175

	Trung bình
	1027
	1009
	1658

	Trung bình yếu
	 /
	688
	1139

	Yếu
	198
	70
	347

	Kém
	69
	338
	87

	KẾT QUẢ HẠNH KIỂM

	Năm
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	Tốt
	59
	59
	50

	Khá
	400
	326
	388

	Trung bình
	2580
	1893
	3139

	Yếu
	658
	684
	591

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	Năm
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016

	Giỏi
	18
	14
	8

	Khá
	217
	148
	103

	Trung bình khá
	873
	557
	148

	Trung bình
	249
	188
	671


Kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo:

Kế hoạch 3 năm học từ năm học 2016-2017 đến 2018-2019 ước thực hiện như sau:

	KẾT QUẢ HỌC LỰC

	Năm
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Xuất sắc
	2
	3
	5

	Giỏi
	65
	93
	121

	Khá
	624
	899
	1177

	Trung bình khá
	291
	420
	550

	Trung bình
	2760
	3978
	5207

	Trung bình yếu
	1897
	2733
	3577

	Yếu
	578
	832
	1090

	Kém
	145
	209
	274

	KẾT QUẢ HẠNH KIỂM

	Năm
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Tốt
	
	
	

	Khá
	
	
	

	Trung bình
	
	
	

	Yếu
	
	
	

	KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP

	Năm
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	Giỏi
	7
	13
	19

	Khá
	94
	168
	243

	Trung bình khá
	134
	241
	349

	Trung bình
	610
	1093
	1580


